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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện bằng bảng câu hỏi soạn sẵn trên 46 hộ nuôi sò huyết tại các huyện Cái Nước, Năm 

Căn, Phú Tân thuộc tỉnh Cà Mau nhằm đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi sò huyết trong ao 

(vuông). Kết quả nghiên cứu cho thấy trung bình diện tích nuôi sò huyết dao động từ 0,9-2,7 ha/hộ, cỡ giống thả nuôi 

dao động từ 400-1.000 con/kg, mật độ thả tập trung 50-70 con/m
2
. Thời gian nuôi sò huyết kéo dài từ 9,1-9,7 tháng 

với cỡ sò thu hoạch dao động 65,0-74,3 con/kg và năng suất nuôi trung bình đạt 1,1-1,2 tấn/ha/vụ. Nuôi sò huyết 

trong ao ở huyện Năm Căn đạt thu nhập cao nhất (325,76 ± 87,05 triệu đồng/ha/năm), cao hơn so với huyện Cái 

Nước (190,80 ± 74,87 triệu đồng/ha/năm) và huyện Phú Tân (129,13 ± 82,59 triệu đồng/ha/năm). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy một số khó khăn mà người nuôi sò huyết ở tỉnh Cà Mau đang gặp phải đó là nghề nuôi phụ thuộc hoàn 

toàn vào tự nhiên, nguồn giống chưa đạt chất lượng, dịch bệnh và thiếu vốn sản xuất.  

Từ khóa: Kỹ thuật nuôi, sò huyết, hiệu quả kinh tế, Cà Mau. 

Analysis the Results and Economic Efficiency  
of Blood Cockle Pond Farming in Ca Mau Province, Vietnam 

ABSTRACT 

This study was carried out to evaluate the results and economic efficiency of blood cockles farming in Cai 

Nuoc, Nam Can, and Phu Tan districts, Ca Mau province. The average farming area fluctuated between 0.9-2.7ha 

and the stocking size ranged from 400-1,000 inds./kg with the stocking density of 50-70 inds./m
2
. The blood 

cockles were cultured in 9.1-9.7 months, the harvested size varied from 65.0-74.3 ind./kg and the average yield 

from 1.1 to 1.2 tons/ha/cultivation season. The farmers in Nam Can district obtained the highest income 

(VND325.76 ± 87.05 million/ha/year), followed by farmers in Cai Nuoc district (VND190.80 ± 74.87 million/ha/year) and 

Phu Tan district (VND129.13 ± 82.59 million/ha/year). The profits varied among districts and closely correlated to 

cultured area, experience, density and stocking period of blood cockles. The survey also showed several 

difficulties of blood cockles farming in Camau province such as complete dependence on nature, poor quality seed 

sources, diseases and lack of investment capital.  

Keywords: Farming techniques, blood cockles, economic efficiency, Ca Mau province. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sò huyết (Anadara granosa) là loài đûng vêt 

thân mềm hai mânh vó, có têp tính ën lõc, có 

giá trð kinh tế và dinh dāċng cao (Nguyễn 

Chính, 1996). Sò huyết có giá trð kinh tế cao do 

kỹ thuêt nuöi đćn giân, đæu tā thçp, lČi nhuên 

cao, nghiên cău cþa Tä Vën Phāćng & Trāćng 

Quøc Phú (2006) cho thçy thu nhêp gia tëng khi 

nuôi sò huyết có thể đät (22.660.220 

đ÷ng/ha/nëm). Khâo sát cþa Võ Minh Thế & 

Ngô Thð Thu Thâo (2013) cÿng cho thçy Ċ các 

tînh Kiên Giang và Cà Mau, lČi nhuên cþa việc 

nuôi sò huyết thu đāČc tùy thuûc vào mô hình 

nuôi, cĀ thể lČi nhuên tāćng ăng vĉi các mô 

hình nuôi trên bãi triều, trong kênh dén rĂng 

ngêp mặn và trong ao là: 71,6 triệu đ÷ng/ha/vĀ; 

70,3 triệu đ÷ng/ha/vĀ; 68,7 triệu đ÷ng/ha/vĀ. 
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Ngoài ra, do têp tính ën lõc, sò huyết có vai trò 

làm säch möi trāĈng, câi thiện chçt lāČng nāĉc. 

Theo nghiên cău cþa Tä Vën Phāćng & Trāćng 

Quøc Phú (2006), khi thâ 6,5 tçn sò giøng/ha 

nuôi, sau 1 vĀ nuôi 9-12 tháng, sø lāČng sò này 

góp phæn làm säch möi trāĈng, hçp thu lāČng 

vêt chçt hąu cć rçt lĉn (198 kg/ha/nëm). Do cò 

vai trñ, ý nghïa nhā vêy nên hiện nay diện tích 

nuôi sò huyết Ċ Đ÷ng bìng sông CĄu Long đã 

không ngĂng tëng lên.  

Sò huyết yêu cæu đû mặn trong khoâng  

15-30ppt, nền đáy là bün cát vĉi tỷ lệ bùn  

> 70%, ngu÷n thăc ën tĂ nhiên bao g÷m mùn bã 

hąu cć, phiêu sinh thĆc vêt (trong đò chþ yếu là 

tâo khuê đáy) và vi sinh vêt cò kích thāĉc  

< 100µm (Ngô Thð Thu Thâo & cs., 2009). Do có 

síc tø hô hçp Haemoglobin (Hb), sò huyết có thể 

thích ăng vĉi điều kiện søng đáy, nći bãi triều 

vĉi chế đû thþy triều thay đùi thāĈng xuyên 

hoặc trong kênh, ao vĉi sĆ thay đùi rçt hän chế 

cþa ngu÷n nāĉc đāČc cung cçp và hàm lāČng oxy 

hòa tan thçp (Davenport & Wong, 1986; Park & 

cs., 1998). Tînh Cà Mau cò phía đöng giáp biển 

Đöng, phía tåy nam giáp vðnh Thái Lan là mût 

trong nhąng tînh có diện tích nuôi sò huyết lĉn 

vĉi các mö hình nuöi đa däng nhā: nuöi sñ huyết 

trên bãi triều, trong kênh dén, dāĉi tán rĂng 

hoặc nuôi trong ao (vuông) kết hČp vĉi nuôi tôm 

quâng canh (Ngô Thð Thu Thâo & cs., 2011; Võ 

Minh Thế & Ngô Thð Thu Thâo, 2013). Nghiên 

cău về đặc điểm kỹ thuêt và hiệu quâ kinh tế 

cþa nghề nuôi sò huyết Ċ Cà Mau, Minh Thế & 

Ngô Thð Thu Thâo (2013) đã cho thçy nhąng mô 

hình nuôi sò huyết Ċ tînh này cò nëng suçt 

trung bình tĂ 2,15 đến 3,15 tçn/ha/vĀ và đều 

mang läi hiệu quâ kinh tế cho ngāĈi nuôi. Theo 

thøng kê cþa ngành Nông nghiệp, đến cuøi nëm 

2022 tînh Cà Mau có diện tích nuôi sò huyết 

khoâng 7.500ha, sân lāČng hàng nëm trên 6.500 

tçn (https://www.camau.gov.vn/wps/portal).  

Giá sò huyết thāćng phèm luôn duy trì Ċ măc 

cao và mang läi lČi nhuên cho ngāĈi nuôi.  

Theo kế hoäch phát triển đến nëm 2025, tùng 

diện tích nuôi sò huyết cþa tînh Cà Mau là 

10.900ha và sân lāČng cæn đät 11.990 tçn/nëm 

(https://nongnghiepcamau.vn/).  

ThĈi gian gæn đåy, do ngu÷n sò huyết giøng 

d÷i dào tĂ các träi sân xuçt giøng nhân täo và 

āćng vèo täi tînh Cà Mau, cùng vĉi giá sò huyết 

tëng cao đã gòp phæn làm mĊ rûng nghề nuôi sò 

huyết, điều đò thể hiện qua sø hû nuöi tëng 

nhanh, quy mö thay đùi, điều kiện nuôi thâm 

canh khác biệt, thay vì áp dĀng mô hình nuôi 

trên bãi vĉi diện tích rûng và khò khën trong 

chëm sòc quân lý và thu hoäch thì ngāĈi dân có 

xu hāĉng thâm canh hóa nghề nuôi và chuyển 

sang mö hình nuöi trong ao… Kết quâ nuôi sò 

huyết Ċ các đða phāćng khác nhau cò thể biến 

đûng do đða điểm nuôi, kỹ thuêt nuôi, quá trình 

chëm sòc, quân lý và biến đûng cþa các yếu tø 

möi trāĈng… Múi yếu tø đều đòng vai trñ quan 

trõng, ânh hāĊng đến nëng suçt sò huyết thu 

hoäch. Nghiên cău này đāČc thĆc hiện nhìm 

phân tích kết quâ và hiệu quâ kinh tế cþa mô 

hình nuôi sò huyết trong ao täi tînh Cà Mau 

cÿng nhā các yếu tø ânh hāĊng tĂ đò đề xuçt 

các giâi pháp nâng cao kết quâ và hiệu quâ kinh 

tế nuôi sò huyết cþa tînh trong thĈi gian tĉi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Sø liệu thă cçp đāČc thu täi các ngành chăc 

nëng cò liên quan Ċ đða phāćng nhā: SĊ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tînh Cà Mau, 

Chi cĀc Thþy sân tînh Cà Mau. Nûi dung thu 

thêp sø liệu thă cçp g÷m điều kiện tĆ nhiên, tài 

chính - xã hûi và thĆc träng về nuôi sò huyết 

cþa tînh trong nhąng nëm gæn đåy. 

Sø liệu sć cçp đāČc thu bìng phāćng pháp 

phóng vçn trĆc tiếp 46 hû nuôi sò huyết Ċ các 

huyện Cái Nāĉc, Nëm Cën, Phý Tån thuûc tînh 

Cà Mau (Hình 1) vào tháng 8-12/2023 dĆa trên 

bâng câu hói soän sẵn. DĆa trên thông tin tĂ 

các cć quan quân lý về nuôi tr÷ng thþy sân cþa 

tînh Cà Mau thì các huyện này cò điều kiện để 

phát triển nuôi sò huyết vĉi mô hình chþ yếu là 

nuôi trong vuông (ao) quâng canh, kết hČp vĉi 

tôm và các loài thþy sân tĆ nhiên khác. Danh 

sách các hû đāČc phóng vçn dĆa trên tā vçn cþa 

chính quyền cçp xã và trung tâm khuyến ngā cć 

sĊ, đåy là các hû đang cò hoät đûng nuôi sò 

huyết và mong muøn tiếp tĀc phát triển nghề 

nuöi trong tāćng lai. Các thöng tin thu nhêp 

chþ yếu bao g÷m: Thông tin chung về hû nuôi 

(Thông tin cá nhân, sø lao đûng trong nghề, kinh 
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nghiệm nuôi); Thông tin kỹ thuêt (hình thăc 

nuôi, diện tích, chiều cao cût nāĉc, mêt đû thâ 

nuôi, thông tin về ngu÷n gøc và kích cċ con giøng, 

tỷ lệ søng, thĈi gian nuôi sò, thĈi gian thu hoäch, 

kích cċ thu hoäch); Thông tin tài chính (giá con 

giøng, giá bán sò huyết, tùng thu tĂ sân phèm sò 

huyết, tùng chi phí cho mût vĀ nuôi, lČi nhuên, tỷ 

suçt lČi nhuên); Các vçn đề liên quan khác nhā 

möi trāĈng nuôi, con giøng, tình hình dðch bệnh, 

thuên lČi, khò khën và cþa nghề nuöi, đề xuçt 

các giâi pháp để câi thiện tình hình. 

2.2. Xử lý và phân tích số liệu 

Sø liệu sau khi thu thêp đāČc kiểm tra và 

mã hòa trāĉc khi nhêp vào máy tính. SĄ dĀng 

phæn mềm Excel và SPSS để nhêp, xĄ lý và 

phân tích sø liệu. 

Phāćng pháp häch toán kết quâ và hiệu 

quâ kinh tế 

Phāćng pháp tính toán các chî tiêu tài 

chính: đāČc sĄ dĀng để tính các chî tiêu tài 

chính chþ yếu trong kinh tế: 

Tùng chi phí sân xuçt = Tùng sø tiền chi phí 

cho vĀ nuôi sò huyết 

Tùng thu nhêp = Tùng sø tiền bán sân phèm 

Tùng lČi nhuên = Tùng thu nhêp – Tùng  

chi phí 

Tỷ suçt lČi nhuên (læn) = Tùng lČi 

nhuên/Tùng chi phí. 

Phāćng pháp phån tích thøng kê mô tâ đāČc 

dùng để trình bày các chî tiêu về kỹ thuêt và tài 

chính đāČc thể hiện qua sø trung bình, đû lệch 

chuèn, tỷ lệ phæn trëm, tæn suçt… 

Phāćng pháp kiểm đðnh Kruskall-Wallis 

đāČc sĄ dĀng để so sánh và đánh giá các yếu tø 

thu đāČc cþa mô hình nuôi sò huyết trong ao Ċ 

các huyện khác nhau vĉi măc tin cêy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm kỹ thuật mô hình nuôi sò 

huyết tại các huyện thuộc tînh Cà Mau 

Khâo sát cho thçy đû tuùi cþa lao đûng 

tham gia nuôi sò huyết dao đûng tĂ 50 đến 58 

tuùi (Bâng 1), trong đò ngāĈi nuôi sò Ċ huyện 

Phý Tån cò đû tuùi trê nhçt (50,2 ± 14,8 tuùi) và 

lĉn tuùi nhçt là các hû nuôi sò Ċ Nëm Cën 

(58,6 ± 6,4 tuùi). Sø thành viên tham gia nghề 

nuôi khá thçp, dao đûng tĂ 1 đến 3 ngāĈi/hû. 

Các hû nuôi Ċ Nëm Cën cò kinh nghiệm nuôi sò 

huyết lâu nhçt (7,5 ± 4,0 nëm), huyện Cái Nāĉc 

và Phú Tân có kinh nghiệm nuöi ít hćn, læn lāČt 

là 5,9 ± 0,9 và 5,8 ± 4,1 nëm. 

  

Nguồn: https://www.camau.gov.vn/wps/portal/bando. 

Hình 1. Bân đồ tînh Cà Mau 

với các huyện được khâo sát là Cái Nước, Năm Căn và Phú Tân 
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Bâng 1. Thông tin chung về tuổi và kinh nghiệm nuôi 

Thông số 
Huyện Trung bình  

(46 hộ) Cái Nước (20 hộ) Năm Căn (13 hộ) Phú Tân (13 hộ) 

Tuổi nông hộ 53,1
a
 ± 10,9 58,6

a
 ± 6,4 50,2

a
 ± 14,8 53,8 ± 11,4 

Số thành viên 2,1
a
 ± 0,7 2,5

a
 ± 1,2 1,8

a
 ± 0,8 2,1 ± 0,9 

Kinh nghiệm nuôi 5,9
a
 ± 0,9 7,5

a
 ± 4,0 5,8

a
 ± 4,1 6,3 ± 3,1 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng 

có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 2. Một số đặc điểm của ao nuôi sò huyết ở các huyện thuộc tînh Cà Mau 

Thông số 
Huyện Trung bình  

(46 hộ) Cái Nước (20 hộ) Năm Căn (13 hộ) Phú Tân (13 hộ) 

Diện tích nuôi sò (ha) 1,30
b
 ± 0,4 2,70

b
 ± 1,8 0,90

a
 ± 0,9 1,50 ± 0,89 

Chiều cao cột nước (m) 1,20
c
 ± 0,9 0,60

a
 ± 0,2 0,90

b
 ± 0,3 0,95 ± 0,70 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có 

chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 

Diện tích cþa các mô hình nuôi sò huyết 

đāČc trình bày trong bâng 2, trong đò huyện 

Phú Tân có diện tích nuôi nhó nhçt (0,9 ± 0,9ha) 

và kế đến là huyện Cái Nāĉc (1,3 ± 0,4ha) và lĉn 

nhçt là Ċ Nëm Cën (2,7 ± 1,8ha). Chiều cao cût 

nāĉc cþa hệ thøng nuôi sò huyết có sĆ biến đûng 

tùy theo huyện, đû sâu mĆc nāĉc theo thă tĆ tĂ 

cao đến thçp là Cái Nāĉc (1,2m), Phú Tân 

(0,9m) và Nëm Cën (0,60m). Vô Minh Thế & 

Ngô Thð Thu Thâo (2013) khâo sát Ċ tînh Kiên 

Giang và Cà Mau cÿng thu đāČc kết quâ đû sâu 

cþa mô hình nuôi sò huyết trong ao là 1,08m, 

các tác giâ cÿng cho rìng đû sâu này là phù hČp 

cho việc phân bø và sinh trāĊng cþa sò huyết. 

Giá sò giøng dao đûng khoâng 123,0-155,4 

nghìn đ÷ng/kg (Bâng 3), trong đò các hû nuôi Ċ 

huyện Cái Nāĉc mua đāČc sò giøng vĉi giá thçp 

nhçt (123,0 ± 9,0 nghìn đ÷ng/kg) và cao nhçt là 

các hû nuôi Ċ Phú Tân (155,4 ± 8,2 nghìn 

đ÷ng/kg). Hiện nay, Ċ Cà Mau đã cò cć sĊ āćng 

vèo giøng sò huyết nhân täo, ngu÷n giøng không 

còn khan hiếm nhā trāĉc đåy nên giá con giøng 

hiện đã giâm rçt nhiều so vĉi khâo sát cþa Võ 

Minh Thế & Ngô Thð Thu Thâo (2013) vĉi giá sò 

giøng là 1,1 triệu đ÷ng/kg tāćng ăng vĉi kích cċ 

sò là 8.000-10.000 con/kg. 

Kết quâ khâo sát cho thçy thĈi gian thâ 

giøng đāČc chia ra làm ba đČt: ĐČt 1 bít đæu tĂ 

tháng 1 đến tháng 4, trong giai đoän này, các 

huyện đều thâ giøng nhāng huyện Cái Nāĉc 

chiếm tỷ lệ cao nhçt (60%) tiếp đến là Phú Tân 

(30%) và thçp nhçt là Nëm Cën (15,38%). ĐČt 2 

bít đæu tĂ tháng 4 đến tháng 7, đåy là thĈi điểm 

mà ngāĈi dân Ċ huyện Nëm Cën và Phý Tån têp 

trung thâ giøng (tỷ lệ 69,24-53,86%) chþ yếu tĂ 

ngu÷n giøng mua tĂ đða phāćng. ĐČt 3 có riêng 

huyện Nëm Cën thâ giøng vĉi tỷ lệ là 30,76%.  

Do điều kiện tĆ nhiên Ċ tĂng vùng có sĆ 

khác biệt về đû mặn, tính chçt nền đáy, mö hình 

nuöi đćn hoặc nuôi kết hČp vĉi các đøi tāČng 

thþy sân khác cho nên các hû nuôi phâi chõn 

kích cċ sò giøng phù hČp. Kết quâ khâo sát cho 

thçy, Ċ các huyện Cái Nāĉc, Phý Tån ngāĈi dân 

cò xu hāĉng thâ con giøng cò kích thāĉc nhó 

(800-1.000 con/kg). Để rút ngín thĈi gian nuôi, 

đät nëng suçt cao hćn và nuöi đāČc nhiều vĀ 

trong nëm thì Ċ huyện Nëm Cën, các hû nuôi có 

xu hāĉng thâ sò lĉn hćn cċ 400-600 con/kg 

(chiếm tỷ lệ 84,62%). Kết quâ này khá khác biệt 

so vĉi kết quâ khâo sát cþa Võ Minh Thế & Ngô 

Thð Thu Thâo (2013), trong đò kích cċ sò giøng 

thâ nuôi trong ao Ċ khu vĆc tînh Kiên Giang và 

Cà Mau là 8.000-10.000 con/kg chiếm tỷ lệ 80%.  

Mêt đû thâ sò giøng có sĆ phân hóa theo 

huyện nuöi, trong đò mêt đû 50-70 con/m2 chiếm 
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58,69% hû đāČc khâo sát. Ở huyện Cái Nāĉc, đa 

sø các hû thâ nuôi sò huyết vĉi mêt đû 50-70 

con/m2 (90%), trong khi đò Ċ Nëm Cën, Phý Tån 

thì mêt đû thâ cao hćn, khoâng 70-100 con/m2 

vĉi tỷ lệ tāćng ăng là 61,54% và 53,86%. Điều 

kiện tĆ nhiên, đặc biệt là diện tích rûng và 

không gian lĉn hćn cho phép ngāĈi nuôi sò thâ 

giøng mêt đû cao hćn nhìm tên dĀng ngu÷n 

thăc ën tĆ nhiên và diện tích sĄ dĀng. Tä Vën 

Phāćng & Trāćng Quøc Phú (2006) thĆc hiện 

nuôi sò huyết kết hČp vĉi tôm sú và mêt đû thâ 

sò huyết lên đến 150 con/m2. Theo khâo sát cþa 

Võ Minh Thế & Ngô Thð Thu Thâo (2013), mêt 

đû nuôi sò huyết phù biến trong ao täi các tînh 

Kiên Giang và Cà Mau là 70-100 con/m2 (chiếm 

tỷ lệ 53,7% sø hû khâo sát). Tuy nhiên, cÿng 

theo nghiên cău này về møi tāćng quan giąa 

mêt đû và lČi nhuên thu đāČc sau mût vĀ nuôi 

thì khi mêt đû tëng lên Ċ măc 100-120 con/m2 

dén đến lČi nhuên thu đāČc cÿng tëng lên so vĉi 

nuôi Ċ các mêt đû thçp hćn (50-100 con/m2). 

Nhā vêy, nếu có thể chëm sòc quân lý tøt, áp 

dĀng các biện pháp kỹ thuêt phù hČp thì mêt đû 

nuôi sò huyết cþa các huyện Ċ tînh Cà Mau, đặc 

biệt là các huyện cò điều kiện ngu÷n nāĉc và 

thăc ën tĆ nhiên phong phú có thể tëng mêt đû 

nuôi trong khoâng mêt đû cho phép. 

3.2. Kết quâ nuôi và hiệu quâ kinh tế  

của mô hình nuôi sò huyết trong ao tại 

tînh Cà Mau 

ThĈi gian nuöi sñ đến khi đät kích cċ 

thāćng phèm Ċ huyện Nëm Cën là 9,1 ± 0,8 

tháng, trong khi đò Ċ huyện Phú Tân hoặc Cái 

Nāĉc thì thĈi gian kéo dài hćn, khoâng 9,5-9,7 

tháng (Bâng 4). Ở hæu hết các hû nuôi, sò huyết 

đāČc thu hoäch mût læn Ċ cuøi vĀ nuôi, mût sø ít 

hû thu nhiều đČt quanh nëm. Kích thāĉc trung 

bình cþa sò huyết lúc thu hoäch là 65,0 ± 7,9 

đến 74,3 ± 6,3 con/kg. Kích thāĉc sò càng lĉn thì 

giá bán càng cao, dao đûng tĂ 114,5 ± 6,9 đến 

171,5 ± 36,0 ngàn đ÷ng/kg. 

Sø liệu khâo sát cho thçy nëng suçt Ċ các 

huyện không có sĆ khác biệt, trung bình tĂ 1,1 

đến 1,2 tçn/ha (Bâng 4), cĀ thể Ċ Cái Nāĉc  

(1,2 ± 0,4 tçn/ha), Phú Tân (1,2 ± 1,3 tçn/ha) và 

Nëm Cën là (1,10 ± 0,5 tçn/ha). 

Tùng chi phí bình quân cho mût vĀ nuôi sò 

huyết thāćng phèm dao đûng khá lĉn giąa các 

huyện, tĂ 41,86 đến 191,54 triệu đ÷ng/nëm. Chi 

phí nuôi sò phĀ thuûc vào điều kiện tài chính, 

măc đû đæu tā mö hình nên giąa các huyện có sĆ 

khác biệt, trong đò tùng chi phí đæu tā cho nuöi 

sò cao nhçt là huyện Nëm Cën (191,54 ± 62,29 

triệu đ÷ng/nëm), kế đến là Cái Nāĉc  

(97,70 ± 30,83 triệu đ÷ng/nëm) và thçp nhçt là 

Phú Tân vĉi tùng chi phí là 41,86 ± 21,37 triệu 

đ÷ng/nëm. Tùng thu nhêp bình quån dao đûng 

tĂ 129,13 ± 82,59 triệu đ÷ng/ha/nëm đến  

325,76 ± 87,05 triệu đ÷ng/ha/nëm, cò sĆ chênh 

lệnh lĉn về măc thu nhêp tĂ các huyện khác 

nhau. Trong đò, mö hình nuöi Ċ huyện Nëm Cën 

có thu nhêp cao nhçt (325,76 ± 87,05 triệu 

đ÷ng/ha/nëm), cao hćn so vĉi huyện Cái Nāĉc 

(190,80 ± 74,87 triệu đ÷ng/ha/nëm) và huyện 

Phú Tân (129,13 ± 82,59 triệu đ÷ng/ha/nëm). 

Bâng 5 cho thçy măc lČi nhuên bình quân 

cao nhçt là mô hình nuôi Ċ huyện Nëm Cën 

(134,23 ± 57,34 triệu đ÷ng/ha/nëm), cao hćn so 

vĉi mô hình Ċ Cái Nāĉc (93,10 ± 53,09 triệu 

đ÷ng/ha/nëm) và mö hình nuöi Ċ Phú Tân  

(87,32 ± 68,65 triệu đ÷ng/ha/nëm). Tỷ suçt lČi 

nhuên bình quân cao nhçt là mô hình nuôi Ċ 

huyện Cái Nāĉc (0,94 ± 0,49), kế đến là Ċ huyện 

Phú Tân (0,78 ± 0,45) và huyện Nëm Cën  

(0,78 ± 0,46), tuy nhiên không có sĆ khác biệt 

thøng kê (P >0,05). 

3.3. Yếu tố ânh hưởng đến kết quâ nuôi và 

hiệu quâ kinh tế của nghề nuôi sò huyết 

tại tînh Cà Mau 

Cën că trên kết quâ phóng vçn 46 hû nuôi 

về các yếu tø kỹ thuêt có thể ânh hāĊng đến 

nëng suçt nuôi sò huyết, các yếu tø quan trõng 

bao g÷m: mêt đû nuôi, thĈi gian thâ giøng, kinh 

nghiệm nuôi và diện tích nuöi đã đāČc phân tích 

và đánh giá măc đû tāćng quan vĉi nëng suçt 

nuôi sò huyết täi các huyện đāČc chõn khâo sát. 

3.3.1. Ảnh hưởng của mật độ thả nuôi 

Kết quâ phân tích về mêt đû thâ giøng sò 

huyết Ċ ba huyện cho thçy mêt đû nuöi đät nëng 

suçt và lČi nhuên cao nhçt là 50-70 con/m2 và 
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70-100 con/m2, trong khi đò mêt đû nuöi đät 

nëng suçt và lČi nhuên thçp nhçt là 20-50 

con/m2 (Bâng 6). Huyện cò nëng suçt và lČi 

nhuên cao nhçt là Nëm Cën vĉi 1,3 ± 0,4 

tçn/ha/vĀ và 109,2 ± 51,3 triệu đ÷ng/ha/vĀ (mêt 

đû 50-70 con/m2); 1,1 ± 0,3 tçn/ha/vĀ và 149,8 ± 

58,2 triệu đ÷ng/ha/vĀ (mêt đû 70-100 con/m2). 

Nguyên nhân là do các hû nuôi sò huyết Ċ Nëm 

Cën tên dĀng đāČc ngu÷n con giøng có sẵn täi 

đða phāćng, thâ giøng đāČc 3 læn/nëm. Mặt 

khác, huyện Nëm Cën cò vð trí đða lý hai mặt 

giáp biển, cò điều kiện tĆ nhiên thuên lČi, 

ngu÷n thăc ën tĆ nhiên d÷i dào và ngu÷n nāĉc 

thay đùi liên tĀc theo thuỷ triều, do đò thích hČp 

cho việc nuôi sò Ċ mêt đû cao hćn (Bâng 6).  

3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian thả giống 

ThĈi gian thâ giøng có ânh hāĊng trĆc tiếp 

đến nëng suçt và lČi nhuên khi thu hoäch sò 

huyết. Khi thâ nuöi vào đČt 1 (tĂ tháng 1 đến 

tháng 4) thì nëng suçt và lČi nhuên cao nhçt, 

læn lāČt là 1,4 ± 0,5 tçn/ha/vĀ, lČi nhuên là 

108,0 ± 59,8 triệu đ÷ng/ha/vĀ (huyện Cái Nāĉc), 

1,2 ± 0,1 tçn/ha/vĀ, lČi nhuên là 96,7 ± 96,6 

triệu đ÷ng/ha/vĀ (huyện Nëm Cën) và 1,3 ± 1,5 

tçn/ha/vĀ, lČi nhuên là 199,5 ± 20,1 triệu 

đ÷ng/ha/vĀ (huyện Phú Tân). Nguyên nhân do 

thĈi gian nuöi sñ tāćng đøi dài, nên khi thâ vào 

đČt 1, các hû dân së gặp nhiều thuên lČi hćn, khi 

thu hoäch thì sñ đät khøi lāČng lĉn và giá bán 

cao hćn (Bâng 7). Ngoài ra, Ċ huyện Nëm Cën 

cñn cò thêm đČt thâ giøng læn thă 3 vào tháng 

7-12, có thể do Ċ đåy cò điều kiện tĆ nhiên thích 

hČp để nuôi sò huyết quanh nëm. Khâo sát cþa 

Võ Minh Thế & Ngô Thð Thu Thâo (2013) cÿng 

cho thçy mô hình nuôi sò huyết trong ao täi tînh 

Kiên Giang và Cà Mau có vĀ thâ giøng vào 

tháng 1-4 đät nëng suçt (2,15 tçn/ha/vĀ) nhāng 

lČi nhuên (71,7 triệu đ÷ng/ha/vĀ) cao hćn so vĉi 

vĀ thâ giøng vào tháng 4-7. 

 Bâng 3. Tỷ lệ nguồn gốc sò giống,  

thời gian thâ, kích cỡ, mật độ thâ giống ở các huyện (%) 

 
Huyện Trung bình 

(46 hộ) Cái Nước (20 hộ) Năm Căn (13 hộ) Phú Tân (13 hộ) 

 Nguồn gốc sò giống  

Tại địa phương 100 100 100 100 

Nơi khác 0 0 0 0 

 Thời gian thả giống (tháng)  

1-4 65 15,38 30,76 39,13 

4-7 35 53,86 69,24 50 

7-12 0 30,76 0 10,87 

 Kích cỡ giống (con/kg)  

400-600 0 84,62 30,76 32,60 

600-800 0 15,38 23,07 10,87 

800-1.000 100 0 46,17 56,53 

 Mật độ thả giống (con/m
2
)  

20-50 10 0 15,38 8,69 

50-70 90 38,46 30,76 58,69 

70-100 0 61,54 53,86 32,62 

Giá con giống (ngàn đồng/kg) 123,0
a
 ± 9,0 151,1

b
 ± 8,6 155,4

b
 ± 8,2 140,1 ± 17,5 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng 

có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 
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Bâng 4. Thời gian nuôi, kích thước thu hoạch và năng suất nuôi sò huyết tại tînh Cà Mau 

Các thông số 
Huyện Trung bình  

(46 hộ) Cái Nước (20 hộ) Năm Căn (13 hộ) Phú Tân (13 hộ) 

Thời gian nuôi (tháng) 9,7
a
 ± 1,5 9,1

a
 ± 0,8 9,5

a
 ± 1,3 9,5 ± 1,3 

Kích thước thu hoạch (con/kg) 74,3
b
 ± 6,3 65,0

a
 ± 7,9 69,2

ab
 ± 9,5 70,2 ± 8,6 

Giá bán bình quân (ngàn đồng/kg) 114,5
a
 ± 6,9 171,5

b
 ± 36,0 165

b
 ± 19,9 135,9 ± 253,1 

Năng suất (tấn/ha/vụ) 1,20
a
 ± 0,4 1,10

a
 ± 0,5 1,20

a
 ± 1,3 1,20 ± 0,7 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có 

chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 

Bâng 5. Hiệu quâ kinh tế của nghề nuôi sò huyết tại tînh Cà Mau 

Các thông số 
Các huyện Trung bình 

(46 hộ) Cái Nước Năm Căn Phú Tân 

Tổng chi phí (triệu đồng/ha/năm) 97,70
b
 ± 30,83 191,54

c
 ± 62,29 41,86

a
 ± 21,37 108,43 ± 69,89 

Thu nhập (triệu đồng/ha/năm) 190,80
b
 ± 74,87 325,76

c
 ± 87,05 129,13

a
 ± 82,59 211,51 ± 110,13 

Lợi nhuận (triệu đồng/ha/năm) 93,10
ab

 ± 53,09 134,23
b
 ± 57,34 87,32

a
 ± 68,65 105,58 ± 54,49 

Tỉ suất lợi nhuận 0,94
a
 ± 0,49 0,78

a
 ± 0,46 0,78

a
 ± 0,45 0,85 ± 0,57 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có 

chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 

Bâng 6. Trung bình năng suất (tçn/ha/vĀ) và lợi nhuận (triệu đ÷ng/ha/vĀ) 

tương ứng với mật độ nuôi sò huyết ở các huyện thuộc tînh Cà Mau 

Mật độ 
(con/m

2
) 

Cái Nước Năm Căn Phú Tân 

Năng suất  Lợi nhuận  Năng suất  Lợi nhuận  Năng suất  Lợi nhuận  

20-50 0,8 ± 0,2 40,0 ± 14,4   1,0 ± 0,9 124,0 ± 76,7 

50-70 1,0
ab

 ± 0,3 99,6
a
 ± 51,3 1,3

b
 ± 0,4 109,2

a
 ± 51,3 0,7

a
 ± 0,5 82,1

a
 ± 61,7 

70-100   1,1 ± 0,3 149,8 ± 58,2 1,4 ± 1,7 79,7 ± 77,5 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có 

chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 

3.3.3. Ảnh hưởng của kinh nghiệm nuôi 

Các hû nuôi sò huyết Ċ Cà Mau đã cò kinh 

nghiệm nuôi tĂ khá låu, trāĉc đåy chþ yếu theo 

hình thăc thâ nuôi tĆ nhiên, ít đæu tā câ về kỹ 

thuêt lén ngu÷n vøn. Kết quâ cho thçy nhąng hû 

có kinh nghiệm nuôi tĂ 5-10 nëm thu đāČc nëng 

suçt và lČi nhuên cao hćn læn lāČt là 1,3 ± 0,4 

tçn/ha/vĀ và 97,2 ± 50,9 triệu đ÷ng/ha/vĀ 

(huyện Cái Nāĉc); 1,2 ± 0,3 tçn/ha/vĀ và  

140,5 ± 60,4 triệu đ÷ng/ha/vĀ (huyện Nëm Cën) 

và 1,2 ± 1,6 tçn/ha/vĀ và 103,3 ± 73,7 triệu 

đ÷ng/ha/vĀ (huyện Phú Tân).  

Trong tình hình hiện nay, ngāĈi nuôi cæn 

cêp nhêt thāĈng xuyên nhąng thông tin khoa 

hõc kỹ thuêt để chëm sòc và quân lý hệ thøng 

nuôi hiệu quâ hćn. Kết quâ cho thçy nhąng hû 

có kinh nghiệm dāĉi 5 nëm thì nëng suçt và lČi 

nhuên cÿng đät tāćng đøi cao, điều này chăng 

tó nëng suçt và lČi nhuên cþa mô hình nuôi sò 

huyết không chî phĀ thuûc vào kinh nghiệm, mà 

đñi hói ngāĈi nuôi phâi tìm hiểu và cêp nhêt 

nhąng thông tin mĉi về kỹ thuêt nuôi (Bâng 8). 

3.3.4. Ảnh hưởng của diện tích đến hiệu 

quả nuôi sò huyết 

Kết quâ phân tích cho thçy diện tích nuôi sò 

huyết càng lĉn dén đến nëng suçt nuôi së giâm 

xuøng. Diện tích nuöi < 2ha thu đāČc nëng suçt 
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cao nhçt, læn lāČt là 1,3 ± 0,2 tçn/ha/vĀ và lČi 

nhuên là 133,3 ± 56,1 triệu đ÷ng/ha/vĀ (huyện 

Cái Nāĉc); 1,5 ± 0,4 tçn/ha/vĀ và lČi nhuên là 

55,5 ± 24,7 triệu đ÷ng/ha/vĀ (huyện Nëm Cën) và 

1,5 ± 1,4 tçn/ha/vĀ và lČi nhuên là 119,7 ± 62,9 

triệu đ÷ng/ha/vĀ (huyện Phú Tân). Nguyên nhân 

có thể do diện tích nuôi càng nhó thì càng thuên 

lČi cho việc chëm sòc và quân lý cho nên hiệu quâ 

sân xuçt cao hćn. NgāČc läi việc chëm sòc và 

quân lý khi nuôi sò huyết vĉi diện tích quá lĉn së 

gặp nhiều khò khën và hiệu quâ thçp hćn  

(Bâng 9). Kết quâ khâo sát cþa Võ Minh Thế & 

Ngô Thð Thu Thâo (2013) cÿng cho thçy khi nuôi 

sò huyết trong ao thì diện tích và mêt đû nuôi  

(> 150 con/m2) tỷ lệ nghðch vĉi nëng suçt thu đāČc. 

3.4. Thuận lợi, khó khăn và các đề xuất để 

phát triển nghề nuôi sò huyết 

3.4.1. Thuận lợi, khó khăn của nghề nuôi sò 

huyết tại tỉnh Cà Mau 

Theo khâo sát 46 hû nuôi sò huyết Ċ các 

huyện Cái Nāĉc, Nëm Cën, Phý Tån tînh Cà 

Mau cho thçy nghề nuôi sò huyết đã cò tĂ lâu, 

nên các hû nuôi Ċ đåy cò nhiều thuên lČi. Nhąng 

thuên lČi chính là các ao nuôi phæn lĉn nìm 

trên phæn đçt cþa gia đình nên khöng tøn chi 

phí thuê đçt (82,60%), kỹ thuêt nuöi đćn giân, ít 

tøn cöng chëm sòc (78,26%), khöng tøn quá 

nhiều vøn đæu tā, lČi nhuên cao (52,17%) và ít bð 

dðch bệnh (32,60%). 

 Bâng 7. Trung bình năng suất (tçn/ha/vĀ) và lợi nhuận (triệu đ÷ng/ha/vĀ)  

tương ứng với tháng thâ giống sò huyết ở các huyện thuộc tînh Cà Mau 

Tháng 
(dương lịch) 

Cái Nước Năm Căn Phú Tân 

Năng suất  Lợi nhuận  Năng suất  Lợi nhuận  Năng suất  Lợi nhuận  

1-4 1,4
a
 ± 0,5 108,0

a
 ± 59,8 1,2

a
 ± 0,1 199,5

b
 ± 20,1 1,3

a
 ± 1,5 96,7

a
 ± 56,6 

4-7 1,0
a
 ± 0,1 86,0

a
 ± 48,0 1,2

a
 ± 0,3 134,5

a
 ± 36,1 0,9 ± 0,7 83,2

a
 ± 59,1 

7-12 - - 1,0 ± 0,3 96,8 ± 47,3 - - 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình cùng một hàng có chữ 

cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05) 

Bâng 8. Mối tương quan giữa năng suất (tçn/ha/vĀ),  

lợi nhuận (triệu đ÷ng/ha/vĀ) với kinh nghiệm nuôi sò huyết ở các huyện thuộc tînh Cà Mau 

Kinh nghiệm nuôi 
(năm) 

Cái Nước Năm Căn Phú Tân 

Năng suất Lợi nhuận Năng suất Lợi nhuận Năng suất Lợi nhuận 

<5 1,0
a
 ± 0,0 27,0

a
 ± 0,0 1,0

a
 ± 0,3 113,3

a
 ± 64,3 1,1

a
 ± 0,5 61,6

a
 ± 57,6 

5-10 1,3
a
 ± 0,4 97,2

a
 ± 50,9 1,2

a
 ± 0,3 140,5

a
 ± 60,4 1,2

a
 ± 1,6 103,3

a
 ± 73,7 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có 

chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 

Bâng 9. Trung bình năng suất (tçn/ha/vĀ), lợi nhuận (triệu đ÷ng/ha/vĀ)  

tương ứng với diện tích nuôi sò huyết ở các huyện thuộc tînh Cà Mau 

Diện tích nuôi 
(ha) 

Cái Nước Năm Căn Phú Tân 

Năng suất  Lợi nhuận  Năng suất  Lợi nhuận  Năng suất  Lợi nhuận  

<2 1,3
b
 ± 0,2 133,3

a
 ± 56,1 1,5

a
 ± 0,4 55,5

a
 ± 24,7 1,5

a
 ± 1,4 119,7

a
 ± 62,9 

2-6 1,2
a
 ± 0,4 86,7

a
 ± 49,6 0,8

b
 ± 0,2 45,0

a
 ± 53,1 0,3

a
 ± 0,2 72,8

a
 ± 69,4 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có 

chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 
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Bâng 10. Những thuận lợi  

và khó khăn của nghề nuôi sò huyết tại tînh Cà Mau 

Các yếu tố Số hộ Tỷ lệ (%) 

 Thuận lợi của nghề nuôi sò huyết  

Không phải thuê đất 38 82,60 

Kỹ thuật nuôi đơn giản, ít tốn công chăm sóc 36 78,26 

Đầu tư ít, lợi nhuận cao 24 52,17 

Ít dịch bệnh 15 32,60 

 Khó khăn của nghề nuôi sò huyết 

Môi trường nước bị ô nhiễm  25 54,34 

Thị trường tiêu thụ còn hạn chế 19 41,30 

Nguồn giống bị động và chất lượng khó kiểm soát 17 36,95 

 

Bên cänh nhąng thuên lČi, nghề nuôi sò 

huyết hiện nay đang gặp phâi mût sø khò khën 

nhā: möi trāĈng nāĉc nuôi sò huyết ô nhiễm, 

ngu÷n sò huyết giøng bð đûng và chçt lāČng con 

giøng khó kiểm soát, thð trāĈng tiêu thĀ còn hän 

chế… (Bâng 10). Mût trong nhąng trĊ ngäi đáng 

quan tâm nhçt hiện nay là möi trāĈng nāĉc nuôi 

sò huyết bð ô nhiễm (chiếm tỷ lệ 54,34%). Hoät 

đûng nuôi sò huyết phĀ thuûc hoàn toàn vào 

ngu÷n nāĉc tĆ nhiên nhāng chçt lāČng ngày càng 

giâm do ô nhiễm tĂ chçt thâi tĂ nuôi tôm, tĂ 

nông nghiệp và nāĉc thâi sinh hoät. Bên cänh đò, 

nhiều hû nuöi sñ đāČc khâo sát (chiếm 36,95%) 

cho rìng ngu÷n sò giøng hiện nay khá bð đûng và 

chçt lāČng chāa đâm bâo. Chþ yếu các träi đða 

phāćng nhêp giøng về āćng vèo sau đò nöng dån 

mua sò giøng về để thâ nuôi, chçt lāČng con 

giøng khó kiểm soát, tỷ lệ hao hĀt cao trong quá 

trình vên chuyển và āćng dāċng. Bên cänh đò, 

thð trāĈng tiêu thĀ còn hän chế (chiếm tỷ lệ 

41,33%) cÿng là mût trong nhąng nguyên nhân 

làm hän chế nghề nuôi sò huyết. Sân phèm sò 

huyết sau khi thu hoäch chþ yếu là tiêu thĀ nûi 

đða, chāa cò thð trāĈng xuçt khèu, giá mua và 

bán do thāćng lái quyết đðnh và thçp hćn so vĉi 

giá cþa nhąng nëm trāĉc. Lê Quøc Phong & cs. 

(2018) khâo sát thĆc träng nuôi nghêu trên bãi 

triều Ċ huyện Gñ Cöng Đöng tînh Tiền Giang cho 

biết nhąng trĊ ngäi mà ngāĈi nuôi nghêu gặp 

phâi là: nghề nuôi phĀ thuûc hoàn toàn vào thiên 

nhiên, con giøng tĆ nhiên khan hiếm, dðch bệnh 

và thiếu vøn sân xuçt. 

3.4.2. Giải pháp nâng cao kết quả và hiệu 

quả kinh tế nuôi sò huyết tại tỉnh Cà Mau  

Qua kết quâ khâo sát 46 hû nuôi sò Ċ Cái 

nāĉc, Nëm Cën, Phý Tån thuûc tînh Cà Mau, 

các nông hû cò đề xuçt mût sø giâi pháp để phát 

triển nghề nuôi sò huyết đāČc duy trì bền vąng 

nhā: Hú trČ tìm và mĊ rûng thð trāĈng tiêu thĀ 

sân phèm sò huyết sau thu hoäch để nâng cao 

giá bán, ùn đðnh thu nhêp cho ngāĈi nuôi. Ngoài 

ra cæn đæu tā và phù biến các quy trình kỹ thuêt 

sân xuçt giøng nhân täo, āćng giøng täi đða 

phāćng đáp ăng sø lāČng và chçt lāČng con 

giøng cho ngāĈi nuôi. 

4. KẾT LUẬN 

Các hû nuôi sò huyết Ċ tînh Cà Mau có diện 

tích nuôi trung bình 0,9-2,7 ha/hû, cċ giøng thâ 

nuöi dao đûng tĂ 400-1.000 con/kg, mêt đû thâ 

têp trung 50-70 con/m2. ThĈi gian nuôi sò huyết 

kéo dài tĂ 9,1-9,7 tháng vĉi cċ sò thu hoäch dao 

đûng 65,0-74,3 con/kg và nëng suçt nuôi trung 

bình đät 1,1-1,2 tçn/ha/vĀ.  

Vĉi điều kiện đða hình thuên lČi và mût sø 

đặc điểm kỹ thuêt nuöi vāČt trûi, mô hình nuôi sò 

huyết trong ao Ċ huyện Nëm Cën đät thu nhêp 

cao nhçt (325,76 ± 87,05 triệu đ÷ng/ha/nëm), cao 

hćn so vĉi huyện Cái Nāĉc và huyện Phú Tân. 

Kết quâ nghiên cău cho thçy mût sø khó 

khën mà ngāĈi nuôi sò huyết Ċ tînh Cà Mau 

đang gặp phâi đò là nghề nuôi phĀ thuûc hoàn 
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toàn vào tĆ nhiên, ngu÷n giøng chāa đät chçt 

lāČng, dðch bệnh và thiếu vøn sân xuçt. 
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